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Reliable 21.5″ Full HD monitor for work

or home

This 21.5″ display delivers a good performance for home users. It also

helps them save costs with its modest energy consumption, and offers tilt

and wall-mount options.

Tính năng

HDMI

Cổng HDMI (High-Definition Multimedia

Interface) được hỗ trợ bởi các hệ máy Console,

các card đồ họa, các thiết bị set-top box và hệ

thống bảo vệ nội dung kỹ thuật số HDCP. Phiên

bản HDMI 1.3-1.4b hỗ trợ tốc độ làm mới tối đa

lên đến 144 Hz@1080p và 75 Hz@1440p,

trong khi phiên bản HDMI 2.0-2.0b hỗ trợ tốc

độ làm mới lên đến 240Hz@1080p,

144Hz@1440p và 60 Hz@2160p (4K).

Bảo hành ba năm

AOC đảm bảo chất lượng của từng màn hình

với chế độ bảo hành ba năm kể từ ngày mua

hàng. Trong thời hạn bảo hành, bất kỳ màn

hình AOC nào có lỗi sản xuất hoặc linh kiện bị

lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế mà không

tính thêm phí.

E2270SWHN



2 / 2

TỔNG QUAN

Tên mẫu E2270SWHN

EAN 4038986125321

Kênh B2C

Dòng sản phẩm Basic-line

Dòng thiết kế 70 ID

Ngày ra mắt (dự kiến) 27/11/2015

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước) Normal

Màu viền (mặt trước) Black

Lớp hoàn thiện viền

(mặt trước)

Texture

Màu tủ (mặt sau) Black

Lớp hoàn thiện tủ

(mặt sau)

Texture

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa 100x100

Nghiêng -5/15

SỰ BỀN VỮNG

Energy star Energy star 8

TÍNH NĂNG

Khóa Kensington Có

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình

(inch)

21,5

Kích thước màn hình

(cm)

54,61

Phẳng/Cong Flat

Độ cứng của màn

hình hiển thị

3H

Độ phân giải của

bảng điều khiển

1920x1080

Tên độ phân giải FHD

Tỷ lệ khung hình 16:9

Loại bảng điều khiển TN

Loại đèn nền WLED

Max Tốc độ làm mới 60 Hz

Thời gian phản hồi

GtG

5 ms

Tỷ lệ tương phản tĩnh 700:1

Tỷ lệ tương phản

động

20M:1

Góc nhìn (CR10) 90/65

Màu sắc màn hình

hiển thị

16.7 Million

Brightness in nits 200 cd/m2

Mật độ điểm ảnh

(mm)

0,248

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện Internal

Nguồn điện 100 - 240V 50/60Hz

Công suất tiêu thụ ở

chế độ chờ tính bằng

watt

0,5

Công suất tiêu thụ khi

tắt tính bằng watt

0,5

Lớp năng lượng E

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI 1.5

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI HDMI 1.4 x 1

D-SUB (VGA) 1x

Đầu ra âm thanh Headphone out

(3.5mm)

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm

bao gồm cả đế

(RxCxS) mm

375(H) x 503,37(W) x

48(D)

Kích thước đóng gói

(RxCxS) mm

394(H) x 558(W) x

108(D)

Tổng trọng lượng

bao gồm cả bao bì

(tính bằng kg)

3,45

Trọng lượng tịnh

không bao gồm bao

bì (tính bằng kg)

2,7


